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năm sinh
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Chức danh 

trong Đoàn
Nghề dự thi Thuộc Đoàn Hội đồng thi Mã đoàn

1 Nguyễn Trường Thịnh 20/08/1996 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam -Hàn Quốc Cà Mau Thí sinh Điện lạnh Cà Mau HĐT 4 SCM

2 Nguyễn Văn Cao 24/04/1997 Trường Cao đẳng nghề An Giang Thí sinh Điện lạnh An Giang HĐT 4 SAG

3 Phan Hữu Thảo 21/08/1997 Trường CĐ Công nghiệp Huế Thí sinh Điện lạnh Thừa Thiên Huế HĐT 4 STT

4 Đỗ Trung Lưu 01/07/1997 Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi Thí sinh Điện lạnh Hưng Yên HĐT 4 SHY

5 Nguyễn Trọng Đình 23/11/1997 Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh Thí sinh Điện lạnh Hà Tĩnh HĐT 4 SHT

6 Nguyễn Văn Thạch 09/09/1996 Trường CĐN Ninh Thuận Thí sinh Điện lạnh Ninh Thuận HĐT 4 SNT

7 Trần Đỗ Ngọc Đấu 30/12/1996 Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang Thí sinh Điện lạnh Khánh Hòa HĐT 4 SKH

8 Trần Nguyên An 22/11/1998 Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BRVT Thí sinh Điện lạnh Bà rịa - Vũng tàu HĐT 4 SBR

9 Nguyễn Thành Nghiệp 20/06/1997 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long Thí sinh Điện lạnh Vĩnh Long HĐT 4 SVL

10 Nguyễn Quang Linh 13/12/1998 Trường CĐN Yên Bái Thí sinh Điện lạnh Yên Bái HĐT 4 SYB

11 Nguyễn Gia Linh 08/12/2000 Học viên Trường TCN-GDTX Tháp Mười Thí sinh Điện lạnh Đồng Tháp HĐT 4 SDT

12 Đặng Thành Trung 09/10/1997 Trường CĐKT Đồng Nai Thí sinh Điện lạnh Đồng Nai HĐT 4 DNI

13 Huỳnh Thanh Sơn 14/11/1999 Trường TC Kinh tế -Kỹ thuật Đồng Nai Thí sinh Điện lạnh Đồng Nai HĐT 4 DNI

14 Vũ Văn Tú 06/03/1998 Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng Thí sinh Điện lạnh Quảng Ninh HĐT 4 SQN

15 Nguyễn Văn Hùng 18/10/1997 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Thí sinh Điện lạnh Bộ Công thương HĐT 4 BCT

16 Nguyễn Thanh Dũng 15/05/1997 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Thí sinh Điện lạnh Bộ Công thương HĐT 4 BCT
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17 Phạm Ngọc Bảo 15/07/1997 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III Thí sinh Điện lạnh
Bộ Giao thông 

Vận tải
HĐT 4 BGT

18 Hoàng Tiến Ba 15/05/1998 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I Thí sinh Điện lạnh
Bộ Giao thông 

Vận tải
HĐT 4 BGT

19 Vũ Đức Tài 02/03/1998 Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc Thí sinh Điện lạnh Hòa Bình HĐT 4 SHB

20 Vũ Sơn Tùng 05/12/1996 Trường CĐN số 20 Thí sinh Điện lạnh Nam Định HĐT 4 SND

21 Nguyễn Tống Công 05/01/1997 Trường Cao đẳng nghề số 4 Thí sinh Điện lạnh Nghệ An HĐT 4 SNA

22 Vũ Văn Khu 16/09/1998 Trường CĐ Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh Thí sinh Điện lạnh Bắc Ninh HĐT 4 SBN

23 Nguyễn Thanh Tuấn 30/12/1998 Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu Thí sinh Điện lạnh Bạc Liêu HĐT 4 SBL

24 Nguyễn Trường Sơn 17/09/2000 Trường TCN Nga Sơn Thí sinh Điện lạnh Thanh Hóa HĐT 4 STH

25 Hoàng Văn Trung 02/07/1998 Trường CĐN số 1 Thí sinh Điện lạnh Cục nhà trường HĐT 4 CNT

26 Nguyễn Minh Hiển 23/10/1998 Trường CĐN số 1 Thí sinh Điện lạnh Cục nhà trường HĐT 4 CNT

27 Nguyễn Văn Nam 11/12/1996 Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô Thí sinh Điện lạnh Ninh Bình HĐT 4 SNB

28 Triệu Quốc Trượng 01/09/1998 Trường CĐN Vĩnh Phúc Thí sinh Điện lạnh Vĩnh Phúc HĐT 4 SVP

29 Hoàng Hai Long 24/08/1997 Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội Thí sinh Điện lạnh Hà Nội HĐT 4 SHN

30 Nguyễn Văn Điện 18/01/1996 Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội Thí sinh Điện lạnh Hà Nội HĐT 4 SHN

31 Nguyễn Quốc Vẹn 24/11/1997 Trường Cao đẳng nghề TP.HCM Thí sinh Điện lạnh Hồ Chí Minh HĐT 4 SSG

32 Phan Gia Bảo 01/06/1997 Trường Cao đẳng nghề TP.HCM Thí sinh Điện lạnh Hồ Chí Minh HĐT 4 SSG

33 Dương Ngọc Trường 05/07/2000 Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 Thí sinh Điện lạnh Bộ Xây dựng HĐT 4 BXD

34 Diệp Văn Cải 23/03/1999 Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 Thí sinh Điện lạnh Bộ Xây dựng HĐT 4 BXD

35 Nguyễn Văn Quân 30/01/1997 Thí sinh Trường CĐ Cơ khí Nông nghiệp Thí sinh Điện lạnh Bộ Nông nghiệp HĐT 4 BNN

36 Nguyễn Đình Doanh 15/11/1998 Thí sinh Trường CĐ Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh Thí sinh Điện lạnh Bộ Nông nghiệp HĐT 4 BNN


